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ĐỀ THI THỬ  

KỲ THI TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ 

 
    

MÔN THI: TIẾNG HÀN 
Ngày 26 tháng 02 năm 2017 

    Thời gian làm bài: 60 phút 

    Số câu hỏi: 21 

Họ và tên:…………….....................................................…............... Ngày sinh: ………………………………Chữ ký:………….………..…. 

Phòng thi: ……........................................… Số BD: …….............................. Địa điểm thi: …........................................................................  
  

Giám thị 1: ……....................................................Chữ ký:.................... Giám thị 2:................................................. Chữ ký:.................... 

 

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng bất cứ loại tài liệu nào, kể cả từ điển. 

ĐIỂM BÀI THI 
 

Giám khảo 1: ………………..………………………. 

Chữ ký: ………………..…………………………………… 

 

Giám khảo 2: ……………..………………………….. 

Chữ ký: ………………..…………………………………….. 

(Bằng số) (Bằng chữ) 

     

PHẦN THI VIẾT 

Bài 1: Sắp xếp lại câu  

Sắp xếp lại các từ/ngữ thành câu hoàn chỉnh có nghĩa và đúng ngữ pháp. 

 

Câu 1: 을/옛날/박물관/사진들/서울/의/에/가서/봤습니다. 

         박물관에 가서 서울의 옛날 사진들을 봤습니다. 

Câu 2: 제주도/꼭/이번/가족들/에/하고/를/여름/여행할 것입니다. 

         이번 여름에 꼭 가족들하고 제주도를 여행할 것입니다. 

Câu 3: 이번/을/노력해서/이/무슨 일/꼭/열심히/있어도/에/장학금/학기/탈 거예요. 

         열심히 노력해서 무슨 일이 있어도 이번 학기에 장학금을 꼭 탈 거예요. 

 

……………………. 

 

Bài 2: Viết lại câu  

Sử dụng gợi ý trong ngoặc để viết câu hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp có nghĩa gần nhất với câu đã cho. 
 

Câu 11: 내일 7 시까지 도착합니다. 지금 출발해야 합니다. 

(으)려면: .......................................................................................................................... 

            내일 7 시까지 도착하려면 지금 출발해야 합니다. 

Số phách : 

(HĐTS ghi) 

Số phách : 

(HĐTS ghi) 
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Câu 12: 배가 고픕니다. 먹을 것이 없습니다. 

(으)ㄴ데: .......................................................................................................................... 

                배가 고픈데 먹을 것이 없습니다. 

Câu 13: 집에서 급하게 나왔습니다. 깜빡 잊어버렸습니다. 

느라고: ................................................................................................................................ 

          집에서 급하게 나오느라고 깜빡 잊어버렸습니다. 

…………………… 
 

Bài 3: Viết văn bản  

Câu 21: 

여러분은 한국어를 좋아합니까? “내가 좋아하는 한국어”이라는 제목으로 글을 쓰십시오. 

단, 아래에 제시된 내용이 모두 포함되어야 합니다. 

1) 한국어를 어떻게 알게 되었습니까? 

2) 한국어를 왜 좋아합니까? 좋아하는 이유 2 가지를 쓰십시오. 
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